
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4843/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng 

Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Nghệ 

An, Quảng Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 43 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 08 và 09/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân  

và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số  4843 /SYT-NVY ngày 09/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm  

và tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Huy Thời Nam 1970 C3846146 0366384556 25/11 09/12 XN âm tính Xe khách 
15h00 

09/12/2021 

22h00 

09/12/2021 
TT Kép Lạng Giang Bắc Giang 

2 Nguyễn Bá Minh Nam 1983 C1065741 0382339733 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

06h30 

09/12/2021 
Quang Châu Việt Yên Bắc Giang 

3 Nguyễn Văn Mạnh Nam 1979 B7070037 03788135562 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

06h30 

09/12/2021 
TT Thửa Lương Tài Bắc Ninh 

4 Trần Quang Khánh Nam 1983 C7051748 0937575506 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

17h00 

10/12/2021 
Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai 

5 Hứa Thị Giang Nữ 1981 C9656284 0888758799 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

13h30 

09/12/2021 
Ngọc Hà Hà Giang Hà Giang 

6 Lê Thị Mít Nữ 1968 N2416710 0867965236 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

05h30 

09/12/2021 
Yên Nghĩa Hà Đông Hà Nội 

7 Lê Thanh Thủy Nữ 1966 N1806417 Không có 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

05h30 

09/12/2021 
Yên Nghĩa Hà Đông Hà Nội 

8 Vũ Hữu Chính Nam 1981 C8489358 0945511666 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

05h30 

09/12/2021 
Liên Quang Thạch Thất Hà Nội 

9 Đỗ Đình Tập Nam 1984 C0225488 0976252737 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

07h30 

09/12/2021 
Cẩm Đông Cẩm Giàng Hải Dương 

10 Nguyễn Văn Đạo Nam 1990 B876522 0355989709 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

06h30 

09/12/2021 
Xuân Phương Xuân Trường  Nam Định 

11 Trịnh Văn Quang Nam 1989 B8893330 Không có 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

24h00 

08/12/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

12 Phạm Thị Hải Yến Nữ 1988 N2020203 Không có 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

24h00 

08/12/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

13 Trịnh Nhật Minh Nam 2016 Không có Không có 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

24h00 

08/12/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

14 Trần Đức Sơn Nam 1979 B6227586 0989403215 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

24h00 

08/12/2021 
Diễn Lam Diễn Châu Nghệ An 

15 Đặng Hùng Thủy Nam 1994     C1898868 0375762032 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

24h00 

08/12/2021 
Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An 



16 Đậu Thị Vân Nữ 1979     182018014 0964586608 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

24h00 

08/12/2021 
Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An 

17 Trương Thị Hà Vy Nữ 1992     187891368 0387874008 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

24h00 

08/12/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

18 Đào Danh Hải Nam 1980 182312205 0975427663 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

24h00 

08/12/2021 
Đông Sơn Đô Lương Nghệ An 

19 Trương Văn Tuấn Nam 1988 C2988113 0987387511 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h00 

08/12/2021 
Hưng Lĩnh Hưng Nguyên Nghệ An 

20 Hoàng Văn Bình Nam 1985 C1200618 0985049804 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h00 

08/12/2021 
Nghi Xá Nghi Lộc Nghệ An 

21 Nguyễn Thị Hòa Nữ 1956 C7869484 Không có 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h30 

08/12/2021 
Nghi Phương Nghi Lộc Nghệ An 

22 Trương Văn Hoàng Nam 1995     C77221354 0332687732 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h00 

08/12/2021 
Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An 

23 Trương Văn Liên Nam 1981     C7595258 0332687732 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h00 

08/12/2021 
Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An 

24 Trương Văn Toàn Nam 2002     187979330 0332687732 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h00 

08/12/2021 
Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An 

25 Đỗ Hồng Nhung Nữ 1982 C19180968 0912758799 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

01h00 

09/12/2021 
Hoàng Mai Quỳnh Lưu Nghệ An 

26 Nguyễn Đình Thắng Nam 1969     B7356573 Không có 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

01h00 

09/12/2021 
Quỳnh Châu Quỳnh Lưu Nghệ An 

27 Trần Hồng Lĩnh Nam 1984 186065187 0877720986 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h00 

08/12/2021 
Quán Bàu TP Vinh Nghệ An 

28 Nguyễn Mạnh Tường Nam 1993 186630401 0944858370 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h00 

08/12/2021 
Lê Mao TP Vinh Nghệ An 

29 Trần Văn Quyết Nam 1972 C2842172 0354688314 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

24h00 

08/12/2021 
Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An 

30 Nguyễn Đức Kiểm Nam 1970 C6371828 0368114267 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

24h00 

08/12/2021 
Thanh Mai Thanh Chương Nghệ An 

31 Võ Văn Nhiệu Nam 1989 C5991949 0977527476 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h30 

08/12/2021 
Thọ Thành Yên Thành  Nghệ An 

32 Tăng Văn Nam Nam 1987 C6287390 0973563517 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h30 

08/12/2021 
Thọ Thành Yên Thành  Nghệ An 

33 Nguyễn Bá Tuyên Nam 1986 C8824596 0374238829 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h30 

08/12/2021 
Thọ Thành Yên Thành  Nghệ An 

34 Đậu Bắc Hùng Nam 1990 N1764447 0357937075 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h30 

08/12/2021 
Tân Thành Yên Thành  Nghệ An 

35 Trần Thị Tình Nữ 1973 N2416455 0357937075 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h30 

08/12/2021 
Tân Thành Yên Thành  Nghệ An 

36 Nguyễn Bá Sáng Nam 2019 Không có 0357937075 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

23h30 

08/12/2021 
Tân Thành Yên Thành  Nghệ An 



37 Nguyễn Thị Vinh Nữ 1998 C8183998 Không có 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

22h30 

08/12/2021 
Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình 

38 Nguyễn Lan Phương Nữ 2001     C7797221 0963838756 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

07h30 

09/12/2021 
Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh 

39 Nguyễn Dương Ngọc Bích Nữ 2021 Không có Không có 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

07h30 

09/12/2021 
Nam Cao Kiến Xương Thái Bình 

40 Dương Thị Ánh Nữ 1988 N1655946 0866637929 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

07h30 

09/12/2021 
Nam Cao Kiến Xương Thái Bình 

41 Hoàng Văn Sơn Nam 1983 172047955 0986213686 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

01h30 

09/12/2021 
Lam Sơn Bỉm Sơn Thanh Hóa 

42 Hoàng Sỹ Sáu Nam 1990     38090012851 0974060297 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

01h30 

09/12/2021 
Cẩm Quý Cẩm Thủy Thanh Hóa 

43 Nguyễn Bá Vằn Nam 1979     038079011950 0946955212 01/12 08/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

08/12/2021 

01h30 

09/12/2021 
Hoằng Quỳ Hoàng Hóa Thanh Hóa 

 

Danh sách này có 43 người./. 
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